
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

91-93 Đường số 5, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

17/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG & CÔNG NGHỆ NHA KHOA VIỆT NAM

0316643945

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(không hoạt động tại trụ sở)

2023

2. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(không hoạt động tại trụ sở)

3250

3. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(không hoạt động tại trụ sở)

3290

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa (trừ 
đấu giá hàng hóa, trừ môi giới bất động sản)

4610

5. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)

5210

6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch cho thuê

5510

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

8. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

9. Dịch vụ ăn uống khác 5629

10. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung; 
Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG & CÔNG NGHỆ 
NHA KHOA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM DENTISTRY TECHNOLOGY & 
APPLICATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIETNAM DENTISTRY TECHNOLOGY & APPLICATION 
CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, bán buôn 
khẩu trang, găng tay y tế; Bán buôn máy, thiết bị, vật tư y tế, 
bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
(Trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ hóa chất độc hại thuộc danh mục cấm và không tồn trữ hóa 
chất tại trụ sở, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng 
miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim 
khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-
UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt 
Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

4669

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung

4722

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế, bán lẻ khẩu trang, găng 
tay y tế; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(trừ kinh doanh dược phẩm)

4772

18. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-
UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt 
Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)

4773

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2009 của UBND TP.
HCM và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 
của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên 
địa bàn Tp.HCM)

4791
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10.000.000.000 VNĐ

20. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 
79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về 
phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)

4799

21. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
(không có bệnh nhân lưu trú)

8620

22. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490(Chính)

23. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

24. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và 
hàng không
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
  - Gửi hàng, Giao nhận hàng hóa
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt 
động liên quan đến vận tải hàng không).

5229

26. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013146181
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 2 Lô C Tổ 54, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 523A Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH TÙNG Nam

30/10/1987 Kinh Việt Nam

26/12/2008 CA TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 17/12/2020 đến ngày 29/01/2021


